
Infinity® M540
Máy Theo Dõi Bệnh Nhân

Tinh giản quy trình làm việc tại giường bệnh và trong quá trình vận chuyển nhờ
máy theo dõi bệnh nhân hoạt động chỉ bằng một nút bấm. Gắn dây cáp và mô-đun
vào bệnh nhân và tiếp tục theo dõi các thông số và báo động theo thời gian thực,
đồng thời ghi dữ liệu trong quá trình vận chuyển. Sử dụng Infinity® M540 như một
máy theo dõi độc lập hoặc tích hợp với hệ thống thông tin bệnh viện để truy cập
các hệ thống thông tin lâm sàng và các ứng dụng phân tích dữ liệu.
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Máy theo dõi bệnh nhân Ininity® M540
 – Chụp và hiển thị dữ liệu huyết động tại 

giường bệnh và trong quá trình vận chuyển
 – Tự động đồng bộ dữ liệu các dấu hiệu sinh 

tồn thu được trong quá trình vận chuyển  
vào máy trạm (Medical Cockpit)

 – Điều chỉnh hướng nhìn thích hợp,  
màn hình tự lật xoay 180°

Trạm kết nối Ininity® M500
 – Lưu trữ các thiết lập hồ sơ của khu vực chăm sóc 

cho máy theo dõi và sạc pin bên trong của máy
 – Cung cấp kết nối vào hệ thống mạng có dây và 

nguồn điện cho máy theo dõi M540
 – Hỗ trợ kết nối và ngắt kết nối một cách nhanh 
chóng và dễ dàng với thao tác chỉ bằng một tay
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Cung cấp hai tùy chọn quy trình làm việc

Trải nghiệm sức mạnh và sự linh hoạt tuyệt vời của máy theo dõi Infinity® M540, cho dù bạn sử dụng như một
chiếc máy theo dõi độc lập hay là một thành phần theo dõi các dấu hiệu sinh tồn thuộc hệ thống Infinity Acute
Care System.

Khi hoạt động như một chiếc máy theo dõi độc lập, Infinity® M540 đo toàn bộ các thông số và hỗ trợ kết nối
mạng có dây và không dây với hệ thống theo dõi trung tâm Infinity CentralStation (tùy chọn). Kích thước nhỏ
gọn khiến Infinity® M540 trở thành một lựa chọn tuyệt vời tại giường bệnh, trong quá trình vận chuyển và khi kết
hợp thành một trạm làm việc.

là thiết bị theo dõi dấu hiệu sinh tồn của hệ thống Infinity Acute Care System, Infinity® M540 truyền dữ liệu theo
dõi đến máy trạm điều khiển Infinity Medical Cockpit cũng như mạng lưới theo dõi. Medical Cockpit là máy trạm
mạnh mẽ, tập hợp các hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống mạng theo dõi và ứng dụng lâm sàng trên nền
tảng web thành một điểm chăm sóc trung tâm.

Theo dõi liên tục không bị ngắt quãng

Kết nối máy theo dõi Infinity® M540 với hệ thống mạng theo dõi thông qua trạm kết nối có dây tại giường bệnh
nhân. Có thể tháo máy theo dõi ra khỏi trạm kết nối để vận chuyển và Infinity® M540 vẫn truyền dữ liệu không
dây đến hệ thống mạng theo dõi, mà tại đó dữ liệu có thể được truy cập bởi máy theo dõi trung tâm Infinity
CentralStation (tùy chọn) và các thiết bị từ xa được hỗ trợ.

Khi Infinity® M540 được sử dụng kết hợp với Infinity Acute Care System, sau khi kết nối máy theo dõi ở một vị
trí mới thì máy sẽ truy xuất những dữ liệu đã được ghi trước đó, bao gồm các xu hướng liên tục lên tới 96 giờ và
nạp dữ liệu thu thập được trong quá trình vận chuyển vào máy theo dõi hiện tại.

Một nền tảng theo dõi bệnh nhân cho toàn bộ bệnh viện

Máy theo dõi Infinity® M540 có thể nâng cấp sẽ theo dõi tình hình bệnh nhân trong toàn bộ quá trình chăm sóc,
từ khi nhập viện cho đến lúc xuất viện. Kích hoạt các thông số, theo yêu cầu, bằng cách kết nối với các mô-đun
đo MPod và MCable. Dừng các thông số bằng cách ngắt kết nối với các mô-đun khi tình trạng bệnh nhân đã
được cải thiện và không cần các số đo đó nữa.

Khả năng tương tác của hệ thống

Trong quá trình Chăm sóc tích cực, có thể đánh giá song song dữ liệu huyết động từ Infinity® M540 với các xu
hướng và dữ liệu thông khí từ máy thở Dräger trên máy trạm Medical Cockpit của Infinity Acute Care System.

Trong phòng mổ, Infinity® M540 được sử dụng độc lập giúp cung cấp dữ liệu theo dõi dấu hiệu sinh tồn theo
thời gian thực cho trạm gây mê. Thêm máy trạm Medical Cockpit của Infinity Acute Care System và truy cập vào
bệnh án điện tử (EMR) của bệnh nhân cũng như các hệ thống được kết nối mạng và các ứng dụng trên nền
tảng web.
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Lưu giữ các dữ liệu về xu hướng, sự kiện và báo động

Truy cập vào các xu hướng lên tới 72 giờ trên máy theo dõi Infinity® M540 độc lập và lên tới 96 giờ với máy trạm
Medical Cockpit của Infinity Acute Care System. Các dữ liệu xu hướng và sự kiện thu thập được trong quá trình
vận chuyển sẽ tự động hiển thị dưới dạng bảng và đồ họa trên máy trạm Medical Cockpit sau khi Infinity® M540
được kết nối sau khi di chuyển đến khu vực chăm sóc mới.

Xem những sự kiện quan trọng trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Hệ thống lưu trữ tối đa 150 sự kiện, bao
gồm các báo động với tất cả các thông số được theo dõi, và hiển thị theo chuỗi 20 giây.

Các thành phần hệ thống
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Trạm nối Infinity® M500

Trạm kết nối nhỏ gọn sạc pin tích hợp của M540 và cho phép truy cập
dữ liệu thu thập được bằng M540 từ màn hình Medical Cockpit Infinity®,
khi trạm kết nối này là một bộ phận của Hệ Thống Chăm Sóc Cấp Tính
Infinity®.

Phụ kiện
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Bộ Dây Chuyển Đạo ECG MonoLead®

Sự lộn xộn gây bực bội. Mất thời gian. Bệnh nhân không thoải mái.
Quản lý "bộ dây lộn xộn" của các máy điện tâm đồ truyền thống là một
công việc tẻ nhạt, mất thời gian và gây mất tập trung vào việc chăm sóc
bệnh nhân. Khi lắp dây cáp, cần gỡ bộ dây đó ra và đi lại dây. Đó là cho
tới thời điểm này. Với MonoLeads, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn
cho bệnh nhân và tốn ít thời gian hơn để quản lý dây cáp.
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Infinity® MPod®-Quad Hemo

Có một cách đơn giản, gọn gàng để quản lý huyết áp xâm lấn bên
giường bệnh. Infinity® MPod®-Quad Hemo tích hợp tối đa bốn giá trị
huyết áp xâm lấn, cung lượng tim (C.O.), áp lực phổi bít (PWP) và nhiệt
độ vào một thiết bị đo huyết động lực thông minh duy nhất.
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Infinity® MCable®-Dual Hemo

Có một cách đơn giản, gọn gàng để quản lý hai giá trị huyết áp xâm lấn
tại giường bệnh. Với thiết kế đặc biệt, Infinity® MCable®-Dual Hemo tích
hợp tối đa hai cáp huyết áp xâm lấn vào một dây duy nhất dẫn trở lại máy
theo dõi Infinity® M540.
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Infinity® MCable®-Masimo SET®

Mang những lợi thế của Công Nghệ Trích Xuất Tín Hiệu của
Masimo (SET®) vào việc theo dõi nồng độ ôxy trong máu.
Infinity® MCable®-Masimo SET®  không xâm lấn, có dung sai chuyển
động kết hợp với máy theo dõi bệnh nhân Infinity® M540 để cung cấp
liên tục số đo đáng tin cậy trong quá trình vận chuyển trong bệnh viện
và khi cố định tại giường bệnh nhân.
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Infinity® MCable®-Masimo rainbow® SET

Mang những lợi thế của Công Nghệ Trích Xuất Tín Hiệu (SET®) của
Masimo rainbow® cho máy theo dõi Infinity M540 – cả bên giường bệnh
và trong quá trình vận chuyển trong bệnh viện.
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Infinity® MCable®-Nellcor™ OxiMax™

Kết nối Infinity® MCable®-Nellcor™ OxiMax™ với
máy theo dõi Infinity® M540 và xem các số đo SpO2 và nhịp mạch chính
xác, liên tục, ngay cả trong những điều kiện khó theo dõi. Thiết lập
ngưỡng giới hạn và công nghệ SatSeconds™ của cảm biến sẽ lọc ra
các biến cố giảm độ bão hòa không đáng kể, thoáng qua, giúp giảm
thiểu các báo động gây khó chịu.
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Infinity® MCable®-Mainstream CO2

Có thể áp dụng dễ dàng và nhanh chóng, Infinity® MCable®-Mainstream
CO2 sử dụng công nghệ hấp thu hồng ngoại để cung cấp các số đo
CO2 dòng chính. Thiết bị đo được cả CO2 cuối kỳ thở ra và thở vào và
tính toán tốc độ hô hấp dựa trên dạng sóng CO2 – tại giường bệnh và
trong khi vận chuyển. Các giá trị đo được hiển thị trên màn hình Infinity®

M540 hoặc Evita® Infinity® V500.
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Infinity® MCable®-Microstream® CO2

Với Infinity® MCable®-Microstream® CO2, việc đo để phát hiện carbon
dioxide giúp bạn tìm ra những thay đổi trong tình trạng thở của bệnh
nhân để ngăn chặn khả năng suy hô hấp có thể xảy ra. Bạn sẽ nhìn thấy
những dạng sóng liên tục và số đo nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra, nồng
độ CO2 hít vào và tốc độ hô hấp trên màn hình theo dõi bệnh nhân
Infinity® M540.
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Infinity MCable - Analog/Sync

Xuất dữ liệu Đầu Ra Analog (ECG hoặc ART) hoặc tín hiệu thông số dữ
liệu Đồng Bộ Hóa QRS (ECG) ra một thiết bị bên ngoài.
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Infinity MCable - Gọi Y Tá

Cho phép kết nối M540 hoặc IACS với một hệ thống đầu ra báo động
của bệnh viện. Các báo động nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng
thường trực bên giường bệnh được gửi đến hệ thống đầu ra báo động
của bệnh viện.
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Scio Four Family

Tóm lược về O2, CO2, N2O và thuốc gây mê dễ bay hơi:
Có thể sử dụng Scio Four Family với máy theo dõi Infinity® ở bất cứ nơi
nào bạn cần.
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Infinity® Acute Care System

Thay đổi quy trình lâm sàng của bạn với Infinity® Acute Care System (Hệ
thống Chăm sóc Tích cực Infinity®). Máy theo dõi đa thông số tích hợp
với máy trạm dành riêng cho y tế có kết nối mạng, hiển thị sinh hiệu
theo thời gian thực, cho phép truy cập hệ thống lâm sàng của bệnh viện
và các ứng dụng quản lý dữ liệu, cung cấp thông tin toàn diện về bệnh
nhân và các công cụ phân tích mạnh mẽ tại điểm chăm sóc.
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Infinity® CentralStation Wide

Việc xem được thông số lâm sàng tổng quát theo thời gian thực cùng với
thông tin tiền sử bệnh sẽ hỗ trợ bạn đưa ra những quyết định hiệu quả
nhất để chăm sóc bệnh nhân của mình. Infinity® CentralStation Wide
kết hợp những dấu hiệu huyết động thiết yếu với những giá trị từ máy
theo dõi bệnh nhân, máy thở và máy gây mê được kết nối. Cũng có thể
sử dụng Infinity® CentralStation Wide làm công cụ cảnh báo từ xa cho
những thiết bị bên ngoài như máy thở.
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Infinity® OneNet

Infinity® OneNet là một giải pháp kết nối mạng tiên tiến giúp việc gửi
và nhận dữ liệu bệnh nhân nguy kịch đến tính mạng một cách an toàn
và bảo mật qua mạng bệnh viện sẵn có. OneNet giúp bệnh viện có khả
năng kết nối dữ liệu từ các thiết bị tại điểm chăm sóc của Dräger và truy
cập các dữ liệu đó trong toàn bệnh viện và xa hơn nữa.
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Phiên bản phần mềm

Máy theo dõi Infinity® M540 IACS VG7.1

KHẢ NĂNG THEO DÕI

Dành cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh1

ECG

Lên tới 12 chuyển đạo2

Các chuyển đạo hiện có: bộ dây 3 đạo trình: ECGI, ECGII, ECGIII
(tùy theo lựa chọn của người dùng)
bộ dây 5 đạo trình: ECGI, ECGII, ECGIII, ECGaVR, ECGaVL,
ECGaVF, ECGV
bộ dây 6 đạo trình: ECGI, ECGII, ECGIII, ECGaVR, ECGaVL,
ECGaVF, ECGV, ECGV+
Theo dõi 12 chuyển đạo tùy chọn với bộ dây 6 đạo trình và bộ dây
4 đạo trình: ECGI, ECGII, ECGIII, ECGaVR, ECGaVL, ECGaVF,
ECGV1 đến ECGV6
Có TruST trên: ECGI, ECGII, ECGIII, ECGaVR, ECGaVL,
ECGaVF, ECGdV1, ECGV2, ECGdV3, ECGdV4, ECGV5,
ECGdV6 (tiền tố "d" xác định chuyển đạo dẫn xuất)

Dải đo 15 đến 300 nhịp/phút
Độ chính xác ±2 bpm hoặc ±1% (tùy theo giá trị nào lớn hơn)
Độ phân giải 1 bpm
Phạm vi tần số Bộ lọc của máy theo dõi: 0,5 đến 40 Hz

(0,5 đến 16 Hz trong chế độ phòng mổ)
Bộ lọc chẩn đoán: 0,05 đến 150 Hz
Bộ lọc ESU: 0,5 đến 16 Hz
(đã tắt tính năng phát hiện máy tạo nhịp)
Bộ lọc TẮT: 0,5 đến 40 Hz (Màn hình M540 giới hạn ở 40 Hz)

Phạm vi phát hiện QRS
Phát hiện QRS Phát hiện 0,5 mV – 5,0 mV, không phát hiện ≤0,15 mV
Báo động Người dùng có thể chọn giới hạn trên và dưới

Phát hiện máy tạo nhịp (người lớn/trẻ em)
Biên độ (ap) ±2 đến ±700 mV

Độ rộng (dp) 0,2 đến 2,0 ms

Số lần Tăng/Giảm (phút) 0,1 dp, ≤100 μs

Quá đà (phút) 0,025 đến 0,25 ap, <2 mV

Hằng số thời gian sạc lại 4 đến 100 ms

ST (người lớn/trẻ em)
Chuyển đạo nhận cảm Bất kỳ chuyển đạo ECG nào có sẵn dựa trên bộ dây đạo trình

được sử dụng
Độ dài phức bộ ST 828 ms (-260 ms đến 568 ms từ điểm chuẩn)
Điểm đo đẳng điện Phạm vi thiết lập: bắt đầu từ phức bộ QRS đến điểm chuẩn

Tiêu chuẩn: Thời điểm bắt đầu QRS -28ms
Điểm đo ST Phạm vi thiết lập: điểm chuẩn đến cuối phức bộ QRS

Tiêu chuẩn: Thời điểm kết thúc QRS +80 ms
Chu kỳ thời gian cập nhật 15 giây ±1 giây, yêu cầu 1 nhịp bình thường
Dải đo -15,0 mm đến 15,0 mm (-1,50 đến 1,50 mV) đối với tất cả các

chuyển đạo ngoại trừ STVM và STCVM, với phạm vi là từ 0,0 mm
đến 45,0 mm (0,0 đến 4,50 mV)
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Độ chính xác đầu vào ±0,5 mm (±0,05 mV) hoặc 15% giá trị đo được, tùy theo giá trị
nào lớn hơn đối với tất cả các chuyển đạo, không bao gồm STVM
và STCVM với độ chính xác là
±3,2 mm (±0,32 mV)

Độ phân giải ±0,1 mm (0,01 mV)
Báo động Người dùng có thể chọn giới hạn trên và dưới
Độ dài sự kiện Tắt, 15, 30, 45, 60 giây (mặc định là 60 giây)

Chứng loạn nhịp tim
Loạn nhịp tim cơ bản Vô tâm thu(Asystole), Rung thất (Ventricular Fibrillation), Nhịp

nhanh thất (Ventricular Tachycardia), Ảnh giả (Artifact)
Lưu ý: Còn cung cấp tính năng Bradycardia là báo động nhịp tim chậm cho trẻ sơ sinh.
Toàn bộ các loại loạn nhịp Cơ bản cộng thêm Loạn thất (Ventricular Run), Nhịp tự thất

tăng tốc (Accelerated Idioventricular Rhythm), Nhịp nhanh trên
thất (Supra-Ventricular Tachycardia), Cặp đôi (Couplet), Nhịp
đôi (Bigeminy), Nhịp nhanh thất (Tachycardia), Nhịp tim chậm
(Bradycardia), Tạm dừng (Pause), PVC/phút

PVC/phút
Dải đo 0 đến 300 bpm
Độ phân giải 1 bpm
Độ chính xác ±5 bpm hoặc ±10% nhịp, tùy theo giá trị nào lớn hơn
Thời gian phản hồi <4 giây

ECG3 chẩn đoán
Chương trình chẩn đoán Thuật toán phân tích ECG Glasgow
Cơ sở phân tích Độ tuổi, giới tính, chủng tộc, thuốc, phân loại lâm sàng
Các dạng báo cáo Có 13 dạng báo cáo khác nhau
Ngôn ngữ báo cáo Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha,

tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển
Xuất dữ liệu Infinity® CentralStation có thể được cấu hình để tự động xuất các

báo cáo 12 chuyển đạo
Các báo cáo được cung cấp bởi Infinity® CentralStation với tùy chọn ECG Lúc nghỉ được bật
Lưu ý: Các báo cáo ECG Lúc nghỉ được in trên Infinity® CentralStation đáp ứng được các yêu cầu về băng thông chẩn đoán.

Nhịp thở
Chuyển đạo nhận cảm I, II (tùy theo lựa chọn của người dùng)
Phương pháp đo Ghi phế động trở kháng
Dòng phụ trợ <10 μA cho điện cực bất kỳ đang hoạt động
Băng thông (-3 dB) 0,25 đến 3,5 Hz
Ngưỡng phát hiện Chế độ thủ công: 0,20 Ω – 3,50 Ω

Chế độ tự động: 0,25 Ω – 2,75 Ω
Dải đo 0 đến 150 nhịp/phút
Độ phân giải 1 nhịp/phút
Độ chính xác của phép đo @ 0 – 100 nhịp/phút: ±2 nhịp/phút hoặc

±2% giá trị nhịp, tùy theo giá trị nào lớn hơn
@ 101 – 150 nhịp/phút: ±3 nhịp/phút hoặc
±3% giá trị nhịp, tùy theo giá trị nào lớn hơn

Chu kỳ thời gian phát hiện ngừng thở Tắt, 10, 15, 20, 25 và 30 giây
Báo động Người dùng tự chọn nhịp thở cao và thấp

Đo độ bão hòa ô-xy trong máu (SpO2)

Các thông số hiển thị Độ bão hòa (tỉ số oxyhemoglobin so với hemoglobin chức năng)
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và nhịp mạch (nhịp và đường cong), chỉ số tưới máu (chỉ có ở
Masimo SET); SpHb, SpOC, SpMet, SpCO, PVI (với Masimo
rainbow SET)

Phương pháp đo Đo quang phổ hấp thu
Dải đo SpO2: 1 đến 100 %

Nhịp mạch: 26 đến 239 bpm
Thuật toán SpO2 (Infinity® MCable-Masimo rainbow SET)

Masimo rainbow SET (Công nghệ trích xuất tín hiệu)
Masimo cung cấp tiêu chuẩn vàng về đo nồng độ bão hòa ô-xy trong máu có dung sai* và được nhiều người biết đến về độ chính xác
trong quá trình tưới máu thấp.
Xem bảng dữ liệu bổ sung về sản phẩm để biết thông số kỹ thuật chi tiết và đầy đủ.
*Được ghi lại trong các nghiên cứu đã được bình duyệt của Masimo đăng tải tại www.masimo.com.
Thuật toán SpO2 (Infinity® MCable-Nellcor OxiMax)

Nellcor OxiMax
Xem bảng dữ liệu về sản phẩm để biết thông số kỹ thuật chi tiết và đầy đủ.

Đo huyết áp không xâm lấn (NIBP)
Màn hình hiển thị thông số Tâm thu, Tâm trương, Trung bình
Phương pháp đo Đo dao động bằng cách tháo hơi từng bước
Các chế độ hoạt động Thủ công (đo một lần), Theo chu kỳ, Liên tục hoặc Ứ máu tĩnh

mạch
Chu kỳ thời gian Tắt, 1, 2, 2,5, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120, và 240 phút
Độ chính xác băng quấn tĩnh ±3 mmHg (±0,4 kPa)
Độ phân giải 1 mmHg (0,13 kPa)

Phạm vi đo (mặc định)
Nhịp tim 30 đến 240 bpm

Người lớn
Tâm thu 30 đến 250 mmHg (4 đến 33,3 kPa)
Trung bình 30 đến 230 mmHg (4 đến 30,6 kPa)
Tâm trương 10 đến 210 mmHg (1,3 đến 28 kPa)

Trẻ em
Tâm thu 30 đến 170 mmHg (4 đến 22,6 kPa)
Trung bình 30 đến 150 mmHg (4 đến 20 kPa)
Tâm trương 10 đến 130 mmHg (1,3 đến 17,3 kPa)

Trẻ sơ sinh
Tâm thu 30 đến 130 mmHg (4 đến 17,3 kPa)
Trung bình 30 đến 110 mmHg (4 đến 14,7 kPa)
Tâm trương 10 đến 100 mmHg (1,3 đến 13,3 kPa)

Áp lực băng quấn
Áp lực bơm mặc định Người lớn: 160 ±5 mmHg (21,3 ±0,66 kPa)

Trẻ em: 130 ±5 mmHg (17,3 ±0,66 kPa)
Trẻ sơ sinh: 110 ±5 mmHg (14,7 ±0,66 kPa)

Áp lực bơm sau phép đo hợp lệ
(độ chính xác trong khoảng ±5 mmHg hoặc ±0,66 kPa)

Người lớn: Tâm thu NBP lúc trước +25 mmHg (3,3 kPa)
Trẻ em: Tâm thu NBP lúc trước +25 mmHg (3,3 kPa)
Trẻ sơ sinh: Tâm thu NBP lúc trước +30 mmHg (4,0 kPa)

Áp lực bơm hơi tối đa Người lớn: 265 ±5 mmHg (35,3 ±0,66 kPa)
Trẻ em: 180 ±5 mmHg (24 ±0,66 kPa)
Trẻ sơ sinh: 140 ±5 mmHg (18,7 ±0,66 kPa)

Áp lực bơm tối thiểu Người lớn: 110 ± 5 mmHg (14,7 ±0,66 kPa)
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Trẻ em: 90 ±5 mmHg (12 ±0,66 kPa)
Trẻ sơ sinh: 80 ± 5 mmHg (10,7 ±0,66 kPa)

Đầu nối Đầu nối nhanh chỉ có một đường thở

Huyết áp xâm lấn (IP)
Phương pháp đo Cảm biến đo biến dạng có điện trở
Độ phân giải 1 mmHg (0,1 kPa)
Dải đo -50 đến 400 mmHg (-6,6 đến 53,3 kPa)
Dải động Trước khi đặt về 0: -250 đến +600 mmHg (-33,3 đến +79,9 kPa)

Sau khi đặt về 0: -50 đến +400 mmHg (-6,6 đến +53,3 kPa)
Phạm vi tần số Người dùng tự chọn DC tới 8 Hz, DC tới 16 Hz
Độ chính xác ±1 mmHg hoặc ±3% (tùy theo giá trị nào lớn hơn) không bao gồm

cảm biến
Chu kỳ thời gian cập nhật IP 4 giây
Thời gian phản hồi (tại thời điểm thay đổi áp lực 90%) 14 nhịp +2 giây (ART, LV, GP1 đến GP8, AOR, FEM, AXL, UAP,

BRA)
8 nhịp +2 giây (PA, RV)
16 giây (CVP, ABD, BDP, ESO, FEMV, UVP, GPM, RA, LA, ICP)

Thông số kỹ thuật của cảm biến Cảm biến có trở kháng từ 200 đến 3000 Ω và độ nhạy áp lực
tương đương 5μV/V/mmHg ±10%

Cacbon dioxit
Các thông số hiển thị CO2 cuối thì thở ra (etCO2), CO2 thở vào (inCO2), nhịp thở

(RRc)

Dải đo
CO2 0 – 99 mmHg (0 đến 13,3 kPa hoặc 0 đến 13,2 thể tích -% tại

mực nước biển) CO2, áp lực riêng phần

RRc 0 đến 150 bpm
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem bảng dữ liệu về Infinity® MCable-Mainstream CO2, Infinity® MCable-Microstream CO2 và

Dräger Scio Four.

Nhiệt độ
Màn hình hiển thị thông số Nhiệt độ: Ta, Tb, ΔT, T1a, T1b, ΔT1, TOral, TEso, TNasal, TRect,

TBlad, Tcore, TBld1, TBlnkt, TSkin, TR, TL
Dải đo Nhiệt độ: 0 đến 50 °C (32 đến 122 °F)

ΔT, ΔT1: 0 đến 50 °C (32 đến 122 °F)
Độ phân giải 0,1 °C (0,1 °F)
Độ chính xác của nhiệt độ tuyệt đối4 ±0,1 °C (± 0,2 °F)

Độ chính xác của nhiệt độ Delta4 ±0,2 °C (± 0,4 °F)
Độ chính xác của đầu dò ±0,1 °C (± 0,2 °F)
Thời gian cập nhật trung bình <2,5 giây
Thời gian phản hồi 23 đến 44 °C (73,4 đến 111,2 °F), ±0,2 °C (±0,4 °F) trong vòng

150 giây

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH
Loại màn hình Màn hình màu tinh thể lỏng (LCD), Công nghệ cảm ứng cao cấp
Kích thước 158 mm (6,2 in) đường chéo
Vùng quan sát 149 x 54 mm (5,9 x 2,1 inch)
Độ phân giải 640 x 240 (1/2 VGA)
Độ sáng tối thiểu 80 cd/m2 trong quá trình hoạt động bằng pin;

Các trạng thái IFU của M540:
tối thiểu 110 cd/m2 khi được cấp nguồn qua M500
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Giao diện người dùng
Phím điều khiển Màn hình cảm ứng với 3 phím nút nhấn cố định, 8 phím điều khiển
Báo động Báo động bằng âm thanh 5 và hình ảnh

Các mức báo động: Cao, Trung bình, Thấp
45 dB (A)

Thanh báo động Cao (Đe dọa tính mạng): Đèn đỏ nhấp nháy
Trung bình (Nghiêm trọng): Đèn vàng nhấp nháy
Thấp: Đèn không phát sáng hoặc sáng nhấp nháy

Khả năng quản lý thông tin
Lưu trữ xu hướng Lưu trữ thông tin thông số lên tới 72 giờ
Độ phân giải dữ liệu xu hướng Tối đa 30 giây

CÁC ĐẶC ĐIỂM VẬT LÝ

Máy theo dõi Infinity® M540
Kích thước (Cao x Rộng x Dài) 89 x 259 x 43 mm (3,5 x 10,2 x 1,7 in)
Trọng lượng Dưới 920 gram (2,0 lbs)
Làm mát Dẫn truyền khi kết nối, đối lưu khi ngắt kết nối
Đấu nối ECG, CO2, Hemo, Nhiệt độ/Phụ trợ, SpO2, Đầu vào NIBP

Trạm kết nối Infinity® M500
Kích thước (Cao x Rộng x Dài) 195 x 101 x 107 mm (7,7 x 4,0 x 4,2 in)
Trọng lượng 1.200 gram (2,6 lbs)
Làm mát Đối lưu
Đấu nối Cáp hệ thống, Gọi y tá (là một bộ phận của riêng IACS)
Giao diện lắp ráp VESA 75

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN

Máy theo dõi
Nguồn điện Pin lithium bên trong hoặc nguồn điện ngoài từ trạm kết nối
Hộp pin Lithium: 7,2 V DC, 3.200 mAh
Cấp bảo vệ Nguồn điện trong (theo tiêu chuẩn IEC 60601-1)
Chế độ hoạt động Liên tục (cấp điện thông qua trạm kết nối)
Dòng rò bệnh nhân <10 μA (ở cả 110 V/60 Hz và 220 V/50 Hz)

Thông số pin Infinity® M540
Thời lượng pin Hoạt động bình thường: khoảng 3 giờ

Chế độ tiết kiệm điện: khoảng 4 giờ
Lưu ý: Thời gian hoạt động của pin sẽ khác tùy theo cấu hình của thiết bị. Thời gian hoạt động của pin nêu trên sẽ tùy theo các điều
kiện dưới đây: chế độ không dây; huyết áp xâm lấn thông qua (IP) MPod Quad Hemo (4 kênh huyết áp xâm lấn); 6 chuyển đạo ECG
liên tục; SpO2 với Nellcor MCable hoặc Masimo SET MCable; hai đầu dò nhiệt độ liên tục; NIBP với chế độ chu kỳ 15 phút được bật.

Thời gian sạc pin** 100% công suất: xấp xỉ 6,5 giờ để pin sạc đầy
70% công suất: xấp xỉ 4 giờ để pin sạc đầy

Thiết bị giao tiếp
Hệ thống mạng 802.3 100 BaseT Ethernet khi kết nối với trạm kết nối. Kết nối

cách ly quang học giữa máy theo dõi và trạm kết nối
Lưu ý: Phần cứng M540 bao gồm 802.11b/g sóng vô tuyến Ethernet không dây.

Trạm kết nối Infinity® M500
Đầu vào DC +24 VDC danh định, 1,5 A (+18 đến +30 VDC)
Cấp bảo vệ Sử dụng với nguồn điện Cấp 1 được chỉ định
Chế độ hoạt động Liên tục
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Công suất đầu ra Cấp điện cho Infinity® M540 thông qua sạc tiếp xúc trực tiếp

Các yêu cầu về môi trường

Máy theo dõi Infinity® M540 và trạm kết nối Infinity® M500

Áp suất không khí
Trong lúc vận hành 485 đến 795 mmHg (647 đến 1060 hPa)
Bộ nhớ 375 đến 795 mmHg (500 đến 1060 hPa)
Bảo vệ chống thấm nước IPX4 (theo IEC 60529, chống bắn tóe) cho Infinity® M540

IPX1 (theo IEC 60529) cho Infinity® M500

Nhiệt độ
Trong lúc vận hành 0 đến 40 °C (32 đến 104 °F)
Bộ nhớ -20 đến 60 °C (-4 đến 140 °F)
** Tại nhiệt độ môi trường cao hơn 35 °C (95 °F), pin có thể không sạc được ngay cả khi đang kết nối với trạm kết nối Infinity® M500

Độ ẩm (không ngưng tụ)
Trong lúc vận hành
Bộ nhớ

10 đến 95%
5 đến 95%

INFINITY PS120

Thông số kỹ thuật
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 174 x 82 x 40 mm (6,85 x 3,2 x 1,6 in)
Trọng lượng 24 oz, 684 gram không bao gồm dây
Điện áp đầu vào 100 VAC đến 240 VAC (+/- 10 %)
Tần số đầu vào 47 đến 63 Hz
Điện áp đầu ra 24,5 V
Chiều cao 0 đến 3.000 m (10.000 feet)

Nhiệt độ
Trong lúc vận hành 0 đến 40 °C (32 đến 104 °F)
Bộ nhớ -20 đến 60 °C (-4 đến 140 °F)

Độ ẩm
Trong lúc vận hành 10 đến 95%
Bộ nhớ 5 đến 95%

Áp suất không khí
Áp suất không khí 485 đến 795 mmHg (647 đến 1.060 hPa)
1 Phân tích loạn nhịp tim và ST chỉ dành cho bệnh nhân là người lớn và trẻ em.
2 Có thể xem tất cả 12 chuyển đạo thông qua hai màn hình, mỗi màn hình có 6 chuyển đạo; Theo dõi 12 chuyển đạo là một tùy chọn.
3 ECG chẩn đoán yêu cầu phải có máy trạm Infinity® Medical Cockpit® chạy phần mềm IACS kết nối với Infinity® M540 và cũng phải có
Infinity® CentralStation để phân tích và báo cáo.
4 Độ chính xác ngoại trừ đầu dò.
5 Chỉ báo âm thanh chỉ có khi không kết nối.

Thông tin đặt hàng

Máy theo dõi bệnh nhân Infinity® M540 cùng với trạm kết nối Infinity® M500 là bộ phận của:
Máy theo dõi IACS với C500
Nâng cấp từ máy theo dõi độc lập Infinity® M540 với C500

MS25510

Máy theo dõi IACS với C700
Nâng cấp từ máy theo dõi độc lập Infinity® M540 với C700

MS25520
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Infinity® M540 và trạm kết nối Infinity M500
(Cần có phiên bản phần mềm VG2.1 để sử dụng M540 như máy
theo dõi độc lập)

MS26372

Hỗ trợ ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Thụy Điển, tiếng Bồ Đào Nha
(Brazil), tiếng Đan Mạch, tiếng Na Uy, tiếng Nhật (Katakana), tiếng Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ba Lan, tiếng Hy Lạp, tiếng Hungary,
tiếng Trung (giản thể), tiếng Séc, tiếng Phần Lan, tiếng Croatia và tiếng Rumani.
Lưu ý: khả năng hỗ trợ ngôn ngữ có thể khác. Vui lòng liên hệ với đại diện của Dräger để biết thêm thông tin.

Các tùy chọn của Infinity® M540
Tùy chọn không dây (802.11b/g) MS16266
SpO2 Masimo rainbow SET hoặc có sẵn chức năng Nellcor OxiMax

Khả năng bổ sung các tùy chọn bị khóa: theo dõi 12 chuyển đạo, nhiều kênh huyết áp xâm lấn (nhiều hơn 2); loạn nhịp tim toàn bộ

Các tùy chọn cổng, mô-đun và phụ kiện phần cứng
Lưu ý: Tham khảo bảng dữ liệu về cổng hoặc mô-đun riêng lẻ để biết thông tin chi tiết về cáp kết nối và bộ điều hợp, cảm biến và phụ
kiện lắp ráp.
Bộ gá giữ bộ SpO2 (khớp với cổng Masimo SET và cổng Nellcor

OxiMax)

MS26266

Bộ gá giữ bộ SpO2 cho Masimo rainbow SET MCable MS28576

Kẹp và bộ kết nối vận chuyển Infinity® M500 MS28144

Infinity® MPod-Quad Hemo

Infinity® MPod-Quad Hemo cung cấp tối đa tám kênh huyết áp xâm lấn liên tục, nhiệt độ và các số đo cung lượng tim hòa loãng nhiệt.
Cần sử dụng máy trạm Medical Cockpit của Dräger để hiển thị các thông số cung lượng tim.

Infinity MCable-Dual HemoInfinity® MCable-Dual Hemo

Infinity® MCable-Dual Hemo dễ dàng để quản lý tối đa hai kênh huyết áp xâm lấn.

Infinity® MCable-Masimo rainbow SET

Infinity® MCable-Masimo rainbow SET kích hoạt thuật toán * SET SpO2 tiêu chuẩn vàng của Masimo. Masimo rainbow SET MCable kết

nối máy theo dõi bệnh nhân đa thông số Infinity® M540 với các cảm biến Masimo rainbow SET SpO2 và giúp theo dõi liên tục không

xâm lấn độ bão hòa ô-xy chức năng của hemoglobin trong động mạch (SpO2), mạch và chỉ số tưới máu. Ngoài ra còn có các tùy chọn

khác để đo các thành phần máu và mức độ đáp ứng bù dịch (SpHb, SpOC, SpCO, SpMet, PVI).
*Được ghi lại trong các nghiên cứu đã được bình duyệt của Masimo đăng tải tại www.masimo.com.

Infinity® MCable-Nellcor OxiMax

Infinity® MCable-Nellcor OxiMax kích hoạt thuật toán OxiMax SpO2 của Nellcor. Nellcor OxiMax MCable kết nối máy theo dõi bệnh

nhân đa thông số Infinity® M540 với các cảm biến Nellcor OxiMax SpO2 và giúp theo dõi liên tục không xâm lấn độ bão hòa ô-xy chức

năng của hemoglobin trong động mạch (SpO2) và mạch.

Infinity® MCable-Mainstream CO2

Infinity® MCable-Mainstream CO2 chỉ được sử dụng trên những bệnh nhân đặt nội khí quản và đo nồng độ carbon dioxide hít vào thông

qua lấy mẫu dòng chính (mainstream).

Infinity® MCable-Microstream CO2

Infinity® MCable-Microstream CO2 được sử dụng trên bệnh nhân đặt nội khí quản và không đặt nội khí quản, đo nồng độ carbon

dioxide hít vào.

Dräger Scio Four
Các mô-đun đo khí Dräger Scio cung cấp các giá trị hít vào và thở ra chính xác cho O2, CO2 và thuốc gây mê.

Infinity® MCable-Analog/Sync

Infinity® MCable-Analog/Sync cung cấp Đầu ra Analog ECG và áp lực động mạch (ART) và/hoặc các tín hiệu Đồng bộ QRS từ ECG
đến thiết bị bên ngoài.
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Thiết bị Gọi y tá Infinity MCable (không được hỗ trợ để dùng độc lập)
Thiết bị Gọi y tá Infinity MCable cho phép kết nối M540 hoặc IACS với hệ thống đầu ra báo động của bệnh viện. Các báo động
nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng thường trực bên giường bệnh được gửi đến hệ thống đầu ra báo động của bệnh viện.

Phụ kiện
Để biết thêm thông tin và thông tin về phụ kiện, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng phụ kiện IACS Dräger để biết thông tin chi tiết
về tính tương thích.
Để đặt mua cổng, dây cáp, MCable và MPod, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu sản phẩm riêng.

Tên và logo Dräger, Apollo, Babylog, Carina, Evita, Infinity, Medical Cockpit, MCable, MPod, Oxylog, Perseus, Primus, Savina, TruST
và Zeus là các thương hiệu của Dräger.
Masimo, Masimo rainbow SET và Công nghệ trích xuất tín hiệu, SpHb, SpOC, SpCO, SpMet, và PVI là các thương hiệu của Masimo
Corporation.
Microstream, Nellcor và OxiMax là các thương hiệu của Medtronic, Inc.
Những tên đã đăng ký thương hiệu và các thuật ngữ khác được dùng ở đây thuộc sở hữu trí tuệ của từng chủ sở hữu tương ứng.



Lưu ý
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Không phải mọi sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ đều được bán và cung cấp ở tất cả các quốc gia.
Các thương hiệu đã đề cập chỉ được đăng ký tại một số quốc gia nhất định và không nhất thiết phải là tại quốc
gia mà tài liệu này được công bố. Hãy truy cập www.draeger.com/trademarks để xem trạng thái hiện tại.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

MANUFACTURER
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

VIỆT NAM
Công ty TNHH Draeger Việt Nam
41 – 43 Nguyễn Cơ Thạch,
Phường An Lợi Đông, Quận 2,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 28 7300 2518
Fax: (+84) 28 6258 3686
contact.vn@draeger.com
.

Văn phòng Hà Nội
Phòng 488 Lầu 4, Tòa nhà HITC,
239 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội
Điện thoại +84 24 3795 5626
Fax +84 24 3795 5627
contact.vn@draeger.com
.

Xác định vị trí Đại diện Bán
hàng khu vực của bạn tại:
www.draeger.com/contact
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